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1. Các hành vi vi phạm hành chính phổ biến trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định của Nghị định 54/2009/NĐ-CP.
1.1. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn
- Vi phạm về công bố tiêu chuẩn áp dụng (Điều 12):
+ Không công bố tiêu chuẩn áp dụng;

+ Không công bố lại tiêu chuẩn áp dụng khi có thay đổi;

+ Nội dung tiêu chuẩn công bố áp dụng trái với quy định trong QCKT;
+ Sản xuất, nhập khẩu hàng hoá không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

- Vi phạm về chứng nhận hợp chuẩn (Điều 13):

+ Sử dụng chứng chỉ chứng nhận hợp chuẩn đã hết hạn;
+ Sản phẩm có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn được áp dụng.

- Vi phạm về công bố hợp chuẩn (Điều 14):

+ Không đăng ký Bản công bố hợp chuẩn

+ Không lưu giữ hồ sơ công bố hợp chuẩn theo quy định;

+ Không công bố hợp chuẩn lại khi có thay đổi về tiêu chuẩn;
+ Sản phẩm có chất lượng không phù hợp với công bố hợp chuẩn.

1.2. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật

- Vi phạm về chứng nhận hợp quy (Điều 15):
+ Không thực hiện việc chứng nhận hợp quy theo quy định;

+ Sử dụng chứng chỉ chứng nhận hợp quy đã hết hạn;

+ Sản phẩm có chất lượng không phù hợp với chứng nhận hợp quy;
- Vi phạm về công bố hợp quy (Điều 16):

+ Không công bố hợp quy theo quy định

+ Không công bố Bản đăng ký hợp quy;
+ Không gắn dấu hợp quy lên sản phẩm

+ Không lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy;
+ Sản phẩm có chất lượng không phù hợp QCKT.

1.3. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chất lượng (Điều 17):
- Bán hàng hoá không công bố tiêu chuẩn áp dụng;

- Bán hàng hoá đã hết hạn sử dụng (áp dụng NĐ 06/2008 để xử phạt);

- Bán hàng hoá có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, không phù hợp với chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, công bố hợp chuẩn, hợp quy;
- Cung cấp thông tin không đúng thực tế về chất lượng;
- Thay thế, đánh tráo, thêm, bớt thành phần hoặc chất phụ gia, pha trộn tạp chất để làm giảm chất lượng…
1.4. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhãn hàng hoá (Điều 23, 24, 25):
- Hàng hoá không có nhãn;

- Nhãn bị rách nát, mờ, bị che lấp, bị sửa chữa, tẩy xoá…

- Không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, hoặc có nhưng kích thước nhỏ hơn tiếng nước ngoài;

- Đưa vào nhãn các thông tin (hình ảnh, hình vẽ, chữ viết) không đúng sự thật, sai lệch thông tin về hàng hoá;
- Ghi không đúng đơn vị đo lường chính thức;

- Không ghi hoặc ghi không đầy đủ nội dung bắt buộc

1.5. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực mã số, mã vạch

- Sử dụng mã quốc gia (983) khi chưa được cấp phép;

- Sử dụng mã số mã vạch của doanh nghiệp khác khi không được phép;
- Sử dụng các dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với mã số mã vạch
- Không thông báo khi có thay đổi liên quan đến tên gọi, địa chỉ giao dịch;
- Giả mạo giấy chứng nhận sử dụng mã số mã vạch.
1.6. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường

- Vi phạm quy định về đo lường trong sản xuất phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định (Điều 4);
- Vi phạm quy định về đo lường trong nhập khẩu phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định (Điều 5);
- Vi phạm quy định về đo lường trong kinh doanh phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định (Điều 6);
- Vi phạm quy định về đo lường trong hoạt động thương mại bán lẻ (Điều 7);

- Vi phạm quy định về đo lường trong sử dụng phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định (Điều 8);
- Vi phạm quy định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, nhập khẩu, buôn bán thuộc Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường (Điều 10, 11);
2. Một số nội dung cần làm rõ, lưu ý khi áp dụng Nghị định 54/2009/NĐ-CP để xử phạt
2.1. Về hình thức xử phạt
- Phạt cảnh cáo;
- Phạt tiền. 

Nếu áp dụng hình thức xử phạt chính, câu hỏi đặt ra: 

- Khi nào thì người có thẩm quyền xử phạt bổ sung?

- Khi nào áp dụng thủ tục đơn giản để xử phạt? 
- Khi nào Đoàn thanh tra hoặc người có thẩm quyền tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về TĐC, ai có quyền lập biên bản VPHC?

- Hiện nay, có hiện tượng một số cơ quan như Quản lý thị trường,  cơ quan công an v.v. cử người có thẩm quyền kiểm tra và có kết luận về sai số phép đo trong thương mại bán lẻ và sai số của phương tiện đo (cột đo xăng dầu, taximet...). Việc kết luận này là sai thẩm quyền, không đủ căn cứ pháp lý để xử phạt.
2.2. Về một số  tình huống khi áp dụng quy định tại NĐ 54/2009/NĐ-CP.

2.2.1. Trường hợp nào áp dụng biện pháp tịch thu tang vật VPHC, trường hợp nào áp dụng biện pháp tịch thu phương tiện đo?
 Ví dụ 1: trường hợp nếu thanh tra phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng cột đo xăng dầu tự ý gắn thêm bo mạch hoặc thay đổi phần mềm (IC) chương trình để làm sai số cột đo xăng dầu. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền sẽ áp dụng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 để xử  phạt. Theo quy định tại khoản 5 NĐ 54 thì phải tịch thu tang vật VPHC. Vấn đề đặt ra là:

- Tịch thu cột đo xăng dầu ?  
-  Tịch thu bo mạch, IC chương trình?
Ví dụ 2: Trước khi tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu đưa cột đo xăng dầu vào sử dụng thì cột đo đã được Chi cục TĐC kiểm định theo quy định và lập biên bản hiện trạng cột đo. Đồng thời, tổ chức, cá nhân sử dụng cột đo cam kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền không tác động và làm thay đổi hiện trạng cột đo so lúc kiểm định và cũng như tại thời điểm lập biên bản hiện trạng cột đo. Khi thanh tra, phát hiện cột đo do tổ chức, cá nhân sử dụng đã cam kết không còn nguyên trạng như khi lập biên bản, cụ thể là: cáp truyền tín hiệu đến bộ phận hiển thị đã bị cắt, nối (có thể do vô ý làm đứt hoặc cố ý làm đứt để có thể gắn thêm chi tiết làm thay đổi hoặc sai lệch kết quả đo). Tuy nhiên, khi kiểm tra đo lường theo quy trình ĐLVN 10-2003 thì sai số cột đo nằm trong giới hạn cho phép.
Nội dung nêu ở ví dụ 2 đặt ra một số tình huống mà Trưởng đoàn thanh tra phải xử lý:

- Trưởng đoàn thanh tra nên kết luận như thế nào?
- Áp dụng quy định tại điểm, khoản Điều nào trong NĐ 54 để xử phạt? 3. Trường hợp này có được đình chỉ sử dụng cột đo hay không? 

Ví dụ 3: Theo quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 về hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá XNK nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN (xăng, nhiên liệu đi ê zen dầu, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, đồ điện gia dụng, sắt thép v.v.); Theo quy định thì Cục kiểm tra chất lượng SP, hàng hoá kiểm tra chất lượng xăng, nhiên liệu đi ê zen và một số hàng hoá khác theo chỉ đạo của Tổng cục. Chi cục TĐC kiểm tra chất lượng hàng hoá khác (trừ xăng, nhiên liệu đi ê zen).

      Khi lấy mẫu để kiểm tra chất lượng lô xăng nhập khẩu, Phiếu thử nghiệm cho  kết quả: trị số ốc tan của lô xăng nhập khẩu không phù hợp (nhỏ hơn mức chất lượng cho phép) với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 1:2007).
      Nội dung nêu ở ví dụ 3 đặt ra một số tình huống mà Trưởng đoàn phải xử lý:

- Trong trường hợp này, cơ quan kiểm tra phải làm các thủ tục gì?
- Theo quy định của NĐ54 thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu có phải bị xử phạt không?,
-  Nếu bị xử phạt thì áp dụng điều khoản nào trong NĐ54? 
-  Ai được ký quyết định xử phạt? 
- Nếu không xử phạt mà cho phép tổ chức, cá nhân nhập khẩu được tái chế dưới sự giám sát của cơ quan kiểm tra thì việc cho phép tái chế đó đúng hay sai so với quy định của pháp luật?   
2.2.2. Nội dung liên quan đến thu hồi về ngân sách số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 NĐ 54/2009/NĐ-CP. 

Số tiền thu lợi bất hợp pháp (TLBHP): là số tiền mà tổ chức, cá nhân thu được do thực hiện hành vi vi phạm trong thời gian vi phạm (sử dụng phương tiện đo có sai số vượt sai số cho phép để bán hàng hoá cho người tiêu dùng trong thời gian vi phạm) và  được xác định theo công thức sau:  
- Số tiền thu lợi bất hợp pháp (TLBHP) = Lượng hàng hóa vi phạm (HHVP) x Đơn giá hàng hoá trung bình (ĐGTB).
- Lượng hàng hóa vi phạm (HHVP) = Lượng hàng hóa do sử dụng phương tiện đo để vi phạm đã bán trong thời gian vi phạm (HHĐB) x Sai số vi phạm (SSVP).

-  Lượng hàng hóa (HHĐB): Là lượng hàng hóa đã bán do sử dụng phương tiện đo để vi phạm trong thời gian vi phạm. 

- Sai số để xác định vi phạm (SSVP): là hiệu của giá trị sai số thực tế của phương tiện đo được phát hiện với sai số cho phép theo quy định của phương tiện đo. 

-  Thời gian vi phạm (TGVP): là khoảng thời gian tổ chức, cá nhân bắt đầu thực hiện hành vi vi phạm đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện có hành vi vi phạm về đo lường.

Để xác định TGVP, SSVP, HHĐB, HHVP, ĐGTB và HHVP  đã nêu tại ví dụ 1, ví dụ 2 điểm 5.7.1.1.2 trang 7 của TT 24. 
2.2.3. Nội dung liên quan đến xử lý hành vi vi phạm quy định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, nhập khẩu (Điều 10), buôn bán (Điều 11) thuộc Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường

- Hành vi đóng gói hàng hoá không đủ định lượng (không phù hợp) được hiểu là hàng hoá có lượng chứa thực nhỏ hơn lượng chứa tối thiểu cho phép hoặc giá trị trung bình lượng chứa thực của lô hàng đóng gói sẵn nhỏ hơn lượng định mức (hướng dẫn tại điểm 6.2. của  Thông tư 24).
Hàng hoá có lượng chứa thực nhỏ hơn lượng chứa tối thiểu cho phép:
+ Lượng chứa thực (Qr) là lượng hàng hoá đóng trong bao bì và được xác định thông qua việc kiểm tra đo lường;

+ Lượng chứa tối thiểu cho phép (Qmin) là hiệu của lượng danh định (Qn) và lượng thiếu cho phép (T). Tức là Qr < Qmin;
ví dụ 1: Lô mì ăn liền MILIKET có (đơn vị bao gói) Qn là 70g/gói, theo quy định của QĐ 02/2008/QĐ-BKHCN thì T = 4,5 g. Như vậy, Qmin = 70g – 4,5g = 65,5g.
Khi kiểm tra lô hàng mì ăn liền nêu trên mà các gói mì ăn liền MILIKET có Qr <65,5g thì kết luận tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, buôn bán có hành vi đóng gói hàng hoá không đủ định lượng.

ví dụ 2: Lô hàng xi măng PC30 có (đơn vị bao gói) Qn là 50kg/bao, theo quy định của QĐ 02/2008/QĐ-BKHCN thì T = 0,5 kg. Như vậy, Qmin = 50kg – 0,5kg = 49,5kg.

Khi kiểm tra lô hàng xi măng PC30 nêu trên mà các bao có Qr < 49,5kg thì kết luận tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, buôn bán có hành vi đóng gói hàng hoá không đủ định lượng.

Giá trị trung bình lượng chứa thực của lô hàng đóng gói sẵn nhỏ hơn lượng định mức.

- Theo quy định khi kiểm tra 100% lô hàng đóng gói sẵn, giá trị trung bình lượng chứa thực Qr của lô hàng phải không nhỏ hơn lượng định mức Qn ( hay lượng danh định). Tức là nếu kiểm tra lô hàng mà cho kết quả Qr(tb) < Qn là vi phạm QĐ 02/2008/QĐ-BKHCN.
-  Khi kiểm tra lô hàng đóng gói sẵn theo phương pháp lấy mẫu thì giá trị trung bình . Theo quy định thì Xtb ≥ Qn – k.s, nếu kiểm tra lô hàng mà cho kết quả Xtb < Qn – k.s thì kết luận tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, buôn bán có hành vi đóng gói hàng hoá không đủ định lượng.

- Hành vi không đạt yều cầu về đo lường được hiểu là lô hàng đóng gói sẵn không đạt một trong ba yêu cầu sau: 

a) Vượt quá giới hạn thiếu cho phép;

b) Giá trị trung bình lượng chứa thực của lô hàng đóng gói sẵn nhỏ hơn lượng định mức;

c) Có số đơn vị không phù hợp vượt quá mức quy định.

Như vậy, Trong quá trình thanh tra mà giá trị trung bình, số đơn vị không phù hợp đạt yêu cầu nhưng lượng thiếu cho phép không đạt yêu cầu quy định thì lô hàng đó kết kuận là không đạt yều cầu về đo lường  theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng.
2.2.4. Nội dung liên quan đến quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

 Việc xử phạt hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về công bố tiêu chuẩn áp dụng và hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường được áp dụng quy định tại Điều 12 và Điều 17 của Nghị định 54. 

Nếu một tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất sản phẩm, hàng hoá không phù với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng thì áp dụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định 54; hành vi bán sản phẩm, hàng hoá có chất lượng không phù với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng thì áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 54 để xử phạt.

Như vậy, Điều 17 nghị định 54 chỉ áp dụng để xử phạt vi phạm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường, trong đó có hành vi bán sản phẩm, hàng hoá do mình sản xuất nhưng có chất lượng không phù với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Ví dụ: tổ chức, cá nhân buôn bán xăng dầu trên thị trường có hành vi bán xăng hoặc nhiên liệu điêzen có chất lượng không phù hợp với QCVN 1:2009/BKHCN thì áp dụng quy định tại điểm a khoản 5 Điều 17 để xử phạt. Mức phạt không vượt quá 30 triệu đồng/ hành vi.
2.2.5. Nội dung liên quan đến quy định về nhãn hàng hoá và mã số mã vạch
- Hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 25 được hiểu là: sản xuất, nhập khẩu hàng hoá là lương thực, thực phẩm, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi nhưng không ghi một trong các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hoá hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của hàng hoá theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá. 

Nếu nhãn hàng hoá nêu tại điểm này ghi đầy đủ nội dung (trừ định lượng) theo quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/9/2006 của Chính phủ, nhưng hàng hoá đó lại thuộc Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường thì áp dụng quy định tại Điều 10 (đối với sản xuất, nhập khẩu), Điều 11 (đối với buôn bán) của Nghị định 54 để xử phạt. 

-  Hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 25 là hành vi sản xuất, nhập khẩu hàng hoá là lương thực, thực phẩm, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi có ghi hạn sử dụng nhưng không phân biệt được hạn sử dụng hoặc hạn sử dụng bị tẩy xoá, sửa chữa.

 -  Hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều 25 là hành vi sản xuất, nhập khẩu hàng hoá có nhãn hàng hoá hoặc nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý trùng với nhãn hàng hoá hoặc nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu khác mà không được phép tổ chức, cá nhân đó.

-  Tại Mục 5.4 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN về xăng và nhiên liệu điêzen, có quy định: “Tổ chức, cá nhân bán lẻ xăng, nhiên liệu điêzen phải ghi rõ trên cột bơm nhiên liệu hoặc phương tiện phân phối, bán lẻ khác nếu không có cột bơm, các thông tin  sau: 
+ Trị số ốctan đối với xăng không chì; 
+ Trị số ốctan và ký hiệu E5 đối với xăng E5 ;          

+ Hàm lượng lưu huỳnh đối với nhiên liệu điêzen ;

+ Hàm lượng lưu huỳnh và ký hiệu B5 đối với nhiên liệu điêzen B5.  

Như vậy, việc thể hiện các thông tin trên trên cột đo là bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sử dụng cột đo trong kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen.

Hành vi không thể hiện các thông tin nêu trên là không tuân thủ quy định tại QCVN 1:2009/BKHCN về xăng và nhiên liệu điêzen, song về bản chất đây là các thông tin liên quan đến ghi nhãn để người tiêu dùng nhận biết, vì vậy cần áp dụng Điều 23 Nghị định 54/2009/NĐ-CP để xử phạt vi phạm hành chính. 
  Lưu ý khi xử lý các hành vi liên quan đến quy định về MSMV

-  Hành vi vi phạm điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định 54 được hiểu là: tổ chức, cá nhân đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp quyền sử dụng mã số mã vạch, nhưng không thực hiện nghĩa vụ để duy trì hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc không thực hiện đúng quy định về mã số mã vạch dẫn đến bị tước quyền hoặc bị thu hồi quyền sử dụng. Sau khi hết quyền sử dụng nhưng tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục sử dụng mã số mã vạch trên nhãn hàng hoá. 

-  Hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 54 được hiểu là  tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá để xuất khẩu theo hợp đồng hoặc yêu cầu của khách hàng nước ngoài đã thực hiện đúng việc ghi nhãn hàng hoá, trên nhãn có gắn mã số mã vạch của tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng không được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hoặc không được tổ chức nước ngoài là chủ sở hữu cho phép, không thực hiện việc đăng ký với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng./.
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